BÀI TẬP MÔN THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI
***Nguyễn Văn Vũ An

CHƯƠNG 2. THỐNG KÊ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ

1/ Có số liệu về giá trị hàng hoá bán lẻ xã hội theo giá hiện hành nước A trong thời kỳ 2007 – 2011 như sau:





ĐVT: Tỉ đồng

	TPKT

Năm
	Quốc doanh
	Tập thể
	Tư nhân

	2007
	5.788
	519
	12.723

	2008
	9.000
	662
	23.740

	2009
	12.370
	563
	38.280

	2010
	14.650
	612
	52.011

	2011
	20.130
	673
	64.442


Yêu cầu: Tính các chỉ số phát triển liên hoàn và định gốc về biến động của giá trị bán lẻ xã hội theo giá hiện hành qua các năm trên theo từng thành phần kinh tế và cho toàn quốc. Hãy nhận xét kết quả vừa tính.
2/ Có số liệu về tình hình mua vào trong tháng 8/2011 của một doanh nghiệp thương mại như sau:
	Sản phẩm
	Lượng mua (Tấn)
	Đơn giá KH (Đồng)

	
	Kế hoạch
	Thực tế
	

	Loại 1
	500
	600
	100.000

	Loại 2
	500
	650
	70.000


Yêu cầu: Hãy phân tích chất lượng hàng hoá mua vào của doanh nghiệp A theo 2 phương pháp: Hệ số loại phẩm cấp và giá bình quân phẩm cấp.
3/ Có số liệu về tình hình mua vào trong tháng 9/2011 của một doanh nghiệp thương mại như sau:
	Sản phẩm
	Lượng mua (Tấn)
	Đơn giá mua (Đồng)

	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế

	Loại 1
	100
	150
	15.000
	18.000

	Loại 2
	25
	50
	10.000
	10.000


Yêu cầu: Hãy phân tích chất lượng hàng hoá mua vào của doanh nghiệp N theo 2 phương pháp: Hệ số loại phẩm cấp và giá bình quân phẩm cấp.

4/ Có số liệu về LCHH của các tổ chức thương nghiệp năm 2011 như sau:
ĐVT: Tỉ đồng

	Hệ thống TN

Chỉ tiêu
	Bộ Thương mại
	TN tập thể
	TN khác

	1- Mức bán cho các tổ chức thương nghiệp trong hệ thống
	3.000
	
	

	2- Mức bán cho các tổ chức thương nghiệp ngoài hệ thống
	450
	200
	

	3- Mức bán cho các ngành sản xuất
	500
	50
	

	4- Mức bán cho dân cư
	1800
	500
	200


Yêu cầu: Xác định mức bán chung, mức bán thuần tuý, số khâu LCHH của Bộ Thương mại và của toàn ngành thương nghiệp.
5/ Có số liệu về bán hàng ở chợ K như sau:
	Tên chợ

Chỉ tiêu
	A
	B
	C
	D

	1- Lượng bán kỳ gốc
	1.240
	440
	320
	1.032

	2- Lượng bán kỳ nghiên cứu
	1.890
	472
	330
	1.040

	3- Đơn giá kỳ gốc
	26
	20
	25
	1

	4- Đơn giá kỳ nghiên cứu
	20
	21
	30
	0,9


Yêu cầu: Hãy phân tích biến động mức LCHH.

CHƯƠNG 3. THỐNG KÊ DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ

1/ Có số liệu của một doanh nghiệp về mặt hàng A trong 9/2011 như sau (ĐVT: Tấn):
· Dự trữ đầu tháng: 20

· Xuất nhập trong tháng:

	Ngày
	Nhập
	Xuất

	1
	5
	15

	2
	10
	10

	3
	15
	20

	4
	20
	10

	5
	20
	15


Yêu cầu: Hãy xác định lượng dự trữ có vào các ngày trên và cuối kỳ nghiên cứu.

2/ Có số liệu về dự trữ hàng hoá của một công ty bách hoá năm 1993 như sau:
                                                                                                            ĐVT: Tỉ đồng

	Quý

Chỉ tiêu
	IV/2010
	I/2011
	II/2011
	III/2011
	IV/2011

	1- Dự trữ cuối kỳ
	64
	69,6
	72,7
	90
	91,2

	2 – Mức bán lẻ
	-
	106
	88
	97,5
	160


Theo kế hoạch năm 2011, mức bán lẽ bình quân 1 ngày đêm là 1,254 tỉ đồng.

Yêu cầu:

1. Hãy tính tốc độ chu chuyển hàng hoá từng quý và cả năm 2011. 

2. Hãy tính mức đảm bảo lưu chuyển hàng hoá cho năm 2012.
3/ Có số liệu của một doanh nghiệp thương mại như sau:
                                                                                          ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu

Loại hàng
	Mua vào
	Bán ra

	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1- Vải
	500
	450
	450
	450

	2 – Quần áo
	300
	350
	350
	300

	3 – Len, dạ
	200
	150
	250
	200


Yêu cầu: Hãy phân tích tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch mua vào, bán ra, tăng giảm dự trữ hàng hoá từng loại và toàn bộ.
CHƯƠNG 4. THỐNG KÊ CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ KQKD 
THƯƠNG MẠI
1/ Có số liệu của một doanh nghiệp thương mại như sau:

	Chỉ tiêu

Mặt hàng
	Lượng bán (Kg)
	Đơn giá bán (1.000 đồng)

	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế

	A
	100
	120
	25
	24

	N
	200
	180
	50
	52


Yêu cầu: Hãy phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp (tổng mức và kết cấu).
2/ Có số liệu của một doanh nghiệp thương mại như sau:

	Mặt hàng, kỳ 

Chỉ tiêu
	A
	B

	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế

	1- Lượng bán (tấn)
	25
	30
	40
	32

	2- Đơn giá mua (1.000 đồng)
	10
	12
	20
	20

	3 – Tỷ suất CPLT (1.000 đồng)
	5
	6
	8
	10

	4- Đơn giá bán (1.000 đồng)
	18
	20
	35
	36


Yêu cầu: Hãy phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch tỷ suất lợi nhuận tính theo lượng bán, mức lưu chuyển hàng hoá và chi phí lưu thông.
3/ Khảo sát tổng mức LCHH và tổng mức chi phí lưu thông của 10 doanh nghiệp thương mại, ta thu được số liệu sau:

ĐVT: Triệu đồng

	STT cửa hàng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tổng mức LCHH
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1.000
	1.100

	Tổng mức CPLT
	20
	27
	38
	48
	57
	60
	68
	72
	80
	82


Yêu cầu: Hãy phân tích ảnh hưởng của quy mô kinh doanh  đến tổng mức chi phí lưu thông.
CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ NGUỒN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SXKD 
THƯƠNG MẠI

1/ Có số liệu về tình hình sản xuất của một công ty dệt qua 2 kỳ như sau:

	Phân xưởng
	Giá trị sản xuất (Triệu đồng)
	Số công nhân bình quân (người)

	
	Kỳ gốc
	Kỳ báo cáo
	Kỳ gốc
	Kỳ báo cáo

	A
	648,5
	802,0
	100,0
	144,0

	B
	640,0
	806,0
	80,0
	90,0

	C
	700,0
	624,0
	70,0
	60,0

	D
	910,0
	936,0
	91,0
	90,0

	Tổng cộng
	2.898,5
	3.168,0
	341,0
	384,0


Yêu cầu:

1. Đánh giá sự biến động của năng suất lao động toàn công ty giữa 2 kỳ.

2. Sử dụng phương pháp hệ thống chỉ số phân tích tình hình biến động của GO do ảnh hưởng của 2 nhân tố: Năng suất lao động và số lượng lao động.

Hướng dẫn:
1. [image: image2.png]W, _ 83
W= as m 097 hay 97% (giam 3%)





2. [image: image4.png]AW = W; — W, = 8,25 — 8,5 = —0,25 triéu dong/cong nhan





3. Phân tích tình hình biến động của giá trị sản xuất do ảnh hưởng 2 nhân tố:

· Căn cứ vào phương trình kinh tế: IGO = IW x IT
· Chênh lệch tương đối: 109,3% = 97% x 112,6%

· Chênh lệch tuyệt đối: 269, 5 = (-69) + 365,5
2/ Có số liệu thống kê về lao động và thu nhập của người lao động tại một DN như sau:
	Phân xưởng
	Thu nhập bình quân 1 lao động (Triệu đồng)
	Số lao động bình quân (người)

	
	Kỳ gốc
	Kỳ báo cáo
	Kỳ gốc
	Kỳ báo cáo

	1
	10
	8
	50
	10

	2
	11
	10
	40
	40

	3
	12
	13
	10
	80


Yêu cầu:

1. Tính thu nhập bình quân của 1 lao động toàn doanh nghiệp ở kỳ gốc và kỳ báo cáo.

2. Phân tích tình hình biến động của thu nhập bình quân 1 lao động toàn doanh nghiệp kỳ báo cáo  so với kỳ gốc do ảnh hưởng của các nhân tố: Thu nhập của từng bộ phận và kết cấu về lượng lao động hao phí.

Hướng dẫn
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2. Căn cứ vào phương trình kinh tế: [image: image10.png]XlIryr




· Chênh lệch tuyệt đối: 110,28% = 101,3% x 108,86%

· Chênh lệch tương đối: 1,09 = 0,15 + 0,94
CHƯƠNG 6. VẬN DỤNG THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU MARKETING TRONG THƯƠNG MẠI

Bài tập nhóm: Lớp chia thành 10 nhóm

Yêu cầu: 
· Lập bảng câu hỏi phỏng vấn thu số liệu.
· Tổng hợp số liệu (mã hoá, xử lý và nhập liệu) dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS.
· Chọn 1 trong những chủ đề sau đây để thống kê (hạn chế trùng chủ đề).
· Thống kê nhu cầu

· Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cầu, cung (sử dụng phương trình hồi quy)

· Thống kê giá cả

· Thống kê khách hàng 

· Thống kê quảng cáo, giới thiệu hàng

· Thống kê kết quả và hiệu quả quảng cáo

· Thống kê khả năng cạnh tranh

· Nộp cho giáo viên bài tập trước khi báo cáo kết quả.

· Báo cáo kết quả trước lớp (có đánh giá % tham gia của từng thành viên trong nhóm) + chia sẽ kinh nghiệm thu số liệu và thống kê (Powerpoint – Không quá 20 phút/nhóm).
· Giáo viên/ sinh viên các nhóm khác đặt câu hỏi – nhóm thuyết trình trả lời.

· Hình thức tính điểm: 
· Điểm làm bài tính chung cho cả nhóm (có tính % đóng góp để trừ điểm những bạn không tích cực tham gia) – Lấy điểm kiểm tra lần 1.

· Điểm báo cáo tính  chung cho cả nhóm (5 điểm – người báo cáo theo hình thức bốc thăm); trả lời câu hỏi tính riêng cho từng cá nhân trong nhóm để đánh giá mức độ tích cực của từng thành viên trong nhóm (5 điểm) – Lấy điểm kiểm tra lần 2. 
- HẾT -



